
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14132013 DH14SP Lư Xuân Dứt 9 4.5 5.9
2 14132032 DH14SP Dư Tỉnh Khang 10 5.0 6.5
3 14132038 DH14SP Trần Thị Phượng Kiều 7 6.0 6.3
4 14132040 DH14SP Nguyễn Thị Nhật Lan 4.5 3.2
5 14132041 DH14SP Nguyễn Phước Linh 7 4.5 5.3
6 14132048 DH14SP Trần Hoàng Nam 6 4.0 4.6
7 14132051 DH14SP Lê Thị Như Ngọc 8 4.0 5.2
8 14132058 DH14SP Trịnh Văn Pháp 10 5.5 6.9
9 14132071 DH14SP Thái Hoàng Bảo Tâm 7 5.0 5.6

10 14132082 DH14SP Võ Thị Thịnh
11 14132084 DH14SP Nguyễn Thị Thanh Thủy 7 4.0 4.9
12 14132086 DH14SP Trần Thị Minh Thứ 2.5 1.8
13 14132087 DH14SP Trần Tạ Minh Tiến 8 3.5 4.9
14 14132089 DH14SP Huỳnh Thị Thu Trang 6 3.5 4.3
15 14132091 DH14SP Phạm Thị Hồng Trang 7 5.0 5.6
16 14132096 DH14SP Phạm Minh Trung
17 14132098 DH14SP Nguyễn Thị Hồng Trúc 6 5.0 5.3
18 14132106 DH14SP Nguyễn Trung Văn 7 4.5 5.3
19 14132127 DH14SP Nguyễn Văn Diệp 8 5.5 6.3
20 14132150 DH14SP Nguyễn Thị Mai Hoa 4 6.0 5.4
21 14132179 DH14SP Trần Lê Tấn Lộc 8 4.0 5.2
22 14132196 DH14SP Trần Quang Nhân 8 5.5 6.3
23 14132207 DH14SP Nguyễn Thanh Phong 8 3.5 4.9
24 14132234 DH14SP Lê Nguyễn Hữu Thuận 8 2.5 4.2
25 14132261 DH14SP Nguyễn Thị Như Vân 3 1.0 1.6


